
IEEP Student Progress Record

CORY

CLASS:Class:  PRE INTER 1 - Starting Date 13/10/2014

# Stu. ID Overall (1)

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total

1 1458004 PHAN HÀ VÂN ANH 6.7 6.5 7 7 8.5 7 7.1

2 1458003 PHẠM TRÂM ANH 6 6.5 8 7 8.5 8 7.3

3 1458002 MÃ NGỌC PHƯƠNG ANH 6 7 8 8 9 10 8

4 1458009 HOÀNG THẾ DUY 6 6.5 6 5 4.5 7 5.8 <7.0

5 1458010 MAI THUỶ DUYÊN 8 6.5 8.5 7 9.5 7.5 7.8

6 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG 6.7 6.5 7 6 7 9.5 7.1

7 1458015 NGUYỄN QUAN HUY 6.7 8 6 2 6 1.5 5 <7.0

8 1458019 TRƯƠNG MINH KHOA 8.7 7.5 9 9 9.5 9.5 8.9

9 1458023 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH 5.3 7 7 7 8 3.5 6.3 <7.0

10 1458024 TRỊNH THANH LONG 5.3 7.5 6 6 7.5 6 6.4 <7.0

11 1458027 TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG NGỌC 5.3 7 8.5 8 7.5 9.5 7.6

12 1458028 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 7.3 7 8.5 6 9 8 7.6

13 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT 7.3 7 8 8 9.5 10 8.3

14 1458030 NGÔ GIA NHỰT 4.7 7.5 7 8 8.5 10 7.6

15 1458030 NGUYỄN MINH PHÁT 8.7 8 8 8 9 9 8.5

16 1458033 TRẦN QuỐC PHÚ 8 4.5 absent 6 8 9.5 6 <7.0

17 1458035 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QuỲNH 4.7 7 8 6 9 7 7

18 1458039 HuỲNH THỊ ANH THƯ 6 5.5 7 7 8 9 7.1

19 1458052 HuỲNH NHẬT VINH 6 7 7 6 9.5 9.5 7.5

Full name MIDTERM TEST

LECTURER:


